
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Số: 929/SYT-NVD 

V/v điều tiết số lượng thuốc 

trúng thầu năm 2021-2023 cho 

Trung tâm Y tế huyện Lai Vung 

(Lần 7) 

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 3 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Trung tâm Y tế huyện Lai Vung; 

-  Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc; 

- Trung tâm Y tế huyện: Châu Thành, Lấp Vò, 

Tam Nông. 

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ 

Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;  

Căn cứ Quyết định số 920/QĐ-SYT ngày 31 tháng 7 năm 2021 của Sở Y 

tế Đồng Tháp về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua thuốc 

Generic cho ngành Y tế tỉnh Đồng Tháp năm 2021-2023; 

Căn cứ Quyết định số 921/QĐ-SYT ngày 31 tháng 7 năm 2021 của Sở Y 

tế Đồng Tháp về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua thuốc 

cổ truyền (trừ vị thuốc cổ truyền) và thuốc dược liệu cho ngành Y tế tỉnh Đồng 

Tháp năm 2021-2023; 

Qua xem xét nội dung các Công văn số 141/TTYT-KD ngày 06/3/2023 

của Trung tâm Y tế huyện Lai Vung về việc xin điều chuyển SLKH thuốc trúng 

thầu năm 2021-2023 lần 7; Công văn đồng ý điều tiết của các đơn vị: Công văn 

số 320/TTYT-KDVTYT ngày 28/02/2023 của Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò; 

Công văn số 373/TTYT-DVTYT ngày 28/02/2023 của Trung tâm Y tế huyện 

Châu Thành; Công văn số 76/TTYTHTN-KD.TTB.VTYT ngày 28/02/2023 của 

Trung tâm Y tế huyện Tam Nông; Công văn số 342/BVĐT-KD ngày 

28/02/2023 của Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp, 

Sở Y tế chấp thuận việc điều tiết số lượng thuốc trúng thầu năm 2021-

2023 cho Trung tâm Y tế huyện Lai Vung theo danh mục đính kèm. 

Đề nghị đơn vị nhận điều tiết thực hiện các thủ tục tiếp theo đúng quy 

định hiện hành để đảm bảo đủ thuốc phục vụ nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BGĐ Sở (để b/c);  

- BHXH tỉnh (để p/h); 

- Trang web Sở;  

- Lưu: VT, NVD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lâm Thị Ngọc Kim 



DANH MỤC THUỐC ĐIỀU TIẾT THẦU NĂM 2021-2023 

(Đính kèm Công văn số 929/SYT-NVD ngày 16 tháng 3 năm 2023 của Sở Y tế Đồng Tháp) 

 

STT 
MSM

H 
Tên thuốc 

Tên hoạt 

chất 

Nồng 

độ, 

hàm 

lượng 

GPLH 

/GPNK 
ĐVT 

Đơn 

giá 

CSYT nhận điều tiết CSYT điều tiết 

Số 

lượng 

được 

phân 

bổ 

trong 

TTK 

Số 

lượng 

đã 

nhập 

Số lượng 

phân bổ 

còn lại 

đến 

06/3/2023 

Số 

lượng 

Thành 

tiền 

Tên 

CSYT 

điều tiết 

1 
N4691

.748 
Atisolu 40 inj 

Methyl 

prednisolon 
40mg 

VD-

26109-

17 

Lọ 6.300 600 600 0 500 3.150.000 

TTYT 

huyện 

Châu 

Thành 
2 

DY22

10.181 

Hoạt huyết 

Phúc Hưng 

Ngưu tất, 

Đương quy, 

Xuyên 

khung, Ích 

mẫu, Thục 

địa 

 

VD-

24511-

16 

Viên 800 50.000 50.000 0 50.000 
40.000.000 

 

3 
N4536

.660 
Agifuros Furosemid 40mg 

 

VD-

27744-

17 

Viên 103 40.000 39.000 1.000 25.000 2.575.000 

TTYT 

huyện 

Lấp Vò 

4 
N4260

.219 
Metronidazol Metronidazol 250mg 

VD-

22175-

15 

Viên 135 20.000 19.500 500 8.000 1.080.000 

5 
N4690

.748 

Methylpredni

solon 16mg 

Methylpredni

solon 
16mg 

VD-

24314-

16 

Viên 630 50.000 48.600 1.400 40.000 25.200.000 



STT 
MSM

H 
Tên thuốc 

Tên hoạt 

chất 

Nồng 

độ, 

hàm 

lượng 

GPLH 

/GPNK 
ĐVT 

Đơn 

giá 

CSYT nhận điều tiết CSYT điều tiết 

Số 

lượng 

được 

phân 

bổ 

trong 

TTK 

Số 

lượng 

đã 

nhập 

Số lượng 

phân bổ 

còn lại 

đến 

06/3/2023 

Số 

lượng 

Thành 

tiền 

Tên 

CSYT 

điều tiết 

6 
N1384

.455 

Seretide 

Evohaler DC 

25/125 mcg 

Salmeterol+ 

fluticason 

propionat 

25 mcg 

+125 

mcg, 

120 

liều 

VN-

21286-

18 

Bình 

xịt 
210.176 0 0 0 50 10.508.800 

Trung 

tâm Y tế 

huyện 

Tam 

Nông 

7 
N4436

.533 
Vincardipin Nicardipin 

10mg/ 

10ml 

VD-

32033-

19 

Ống 84.000 0 0 0 20 
1.680.000 

 

8 
N4686

.747 

A.T 

Hydrocortisone 
Hydrocortison 100mg 

VD-

24730-

16 

Ống 6.300 2.500 2.210 290 1.000 6.300.000 

9 
DY22

08.181 

Hoạt huyết 

Thephaco 

Ngưu tất, 

Đương quy, 

Xuyên 

khung, Ích 

mẫu, Sinh địa 

 

VD-

21708-

14 

Viên 900 80.000 80.000 0 80.000 72.000.000 

10 

 

 

DY21

54.133 

 

 

Cerecaps 

Hồng hoa, 

Đương quy, 

Sinh địa, Sài 

hồ, Cam 

thảo, Xích 

thược, Xuyên 

khung, Chỉ 

xác, Ngưu 

tất, Bạch quả 

 

VD-

24348-

16 

Viên 2.660 250.000 248.070 1.930 80.000 212.800.000 



STT 
MSM

H 
Tên thuốc 

Tên hoạt 

chất 

Nồng 

độ, 

hàm 

lượng 

GPLH 

/GPNK 
ĐVT 

Đơn 

giá 

CSYT nhận điều tiết CSYT điều tiết 

Số 

lượng 

được 

phân 

bổ 

trong 

TTK 

Số 

lượng 

đã 

nhập 

Số lượng 

phân bổ 

còn lại 

đến 

06/3/2023 

Số 

lượng 

Thành 

tiền 

Tên 

CSYT 

điều tiết 

11 
N2141

.505 

SaviProlol 

2.5 
Bisoprolol 2.5mg 

VD-

24276-

16 

Viên 325 50.000 50.000 0 200.000  65.000.000 

Bệnh 

viện đa 

khoa 

Đồng 

Tháp 

    Tổng số: 11 khoản                 440.293.800   
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